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TÊN BÀI DẠY: BÀI 18: CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Môn học/Hoạt động giáo dục: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ; Lớp: 7
Thời gian thực hiện:   Tiết

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Xác định được các bộ phận của châu Đại Dương; vị trí địa lí, hình dạng và kích thước lục địa Australia. 
- Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và khoáng sản. Phân tích được đặc điểm khí hậu Australia, những nét đặc sắc của tài nguyên sinh vật ở Australia. 
- Trình bày được đặc điểm dân cư, một số vấn đề về lịch sử và văn hoá độc đáo của Australia. 
- Phân tích được phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Australia.
2. Năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học: 	Tự học và hoàn thiện các nhiệm vụ thông qua phiếu học tập.
+ Giao tiếp và hợp tác: 	Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.
+ Giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Năng lực Địa lí
[bookmark: _Hlk104582388]+ Nhận thức khoa học Địa lí	: Năng lực nhận thức thế giới theo quan điểm không gian (vị trí, phân bố, các bộ phận), giải thích các hiện tượng và quá trình địa lí tự nhiên. Phân tích mối quan hệ giữa các đối tượng tự nhiên với phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ tự nhiên ở Ô-xtray-li-a.
+ Tìm hiểu Địa lí	: Sử dụng công cụ địa lí trong học tập.
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào cuộc sống.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ	: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.
- Nhân ái: 	Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.
- Trung thực	: Tự giác tham gia và vận động người khác tham gia phát hiện, đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập.
- Trách nhiệm: 	Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm)
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương.
- Lược đồ hướng gió và phân bố lượng mưa trên lịc địa Ô-xtrây-li-a.
- Lược đồ một số đô thị ở Ô-xtrây-li-a năm 2020.
- Hình ảnh về tự nhiên, dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: _Hlk72937145]1. Hoạt động xuất phát/ khởi động 
a. Mục tiêu
- Kết nối vào bài học, tạo hứng thú cho người học.
b. Nội dung
- Đưa học sinh vào tình huống có vấn đề để các em tìm ra câu trả lời, sau đó giáo viên kết nối vào bài học.
c. Sản phẩm 
- Câu trả lời cá nhân của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
*Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
+ GV dùng 5 câu hỏi ngắn
+ HS trả lời trên bảng nhóm trong 10s/câu
+ Số điểm cho nhóm tăng dần theo thứ tự câu.
1.	 Loài vật nào leo cây, nuôi con trong túi, ăn lá bạch đàn? (Gấu túi)
2.	 Quốc gia nào được lấy làm bối cảnh của phim “Chúa tể những chiếc nhẫn”? (Niu Di-lân)
3.	 Quốc gia nào là một lục địa duy nhất trên TG? (Ô-xtrây-li-a)
4.	 Đường kinh tuyến 1800 giữa Thái Bình Dương được gọi là gì? (Đường đổi ngày quốc tế)
5.	 Di sản tự nhiên ngoài khơi nào của nước Úc có thể nhìn thấy được từ không gian? (Rạn san hô Great Barrier)
Bước 2: HS tiến hành hoạt động trong 2 phút.
Bước 3: HS hoàn thành. GV gọi HS nêu đáp án theo số thứ tự. HS tự chấm kết quả
Bước 4: GV chốt ý và vào bài mới 
        	GV quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs => Từ câu trả lời của học sinh, GV kết nối vào bài học
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
[bookmark: _Hlk73278394]2.1. Tìm hiểu vị trí địa lí, phạm vi châu Đại Dương.
a. Mục tiêu
- Xác định được các bộ phận của châu Đại Dương; vị trí địa lí, hình dạng và kích thước lục địa Australia.
b. Nội dung
- Thực hiện hoạt động cá nhân và nhóm để hoàn thiện nhiệm vụ học tập.
c. Sản Phẩm: Câu trả lời của học sinh.
- Gồm 2 bộ phận.
- Thông tin phản hồi phiếu học tập.
[image: ]
d. Cách thức tổ chức
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
Nhiệm vụ 1: Dựa vào hình 1 và thông tin SGK em hãy cho biết:
- Châu Đại Dương gồm những bộ phận nào?
- Xác định vị trí của các bộ phận đó trên lược đồ?
[image: ]
Nhiệm vụ 2: Cá nhân hoàn thành nội dung phiếu học tập.
[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ cá nhân/nhóm cặp đôi.
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS trả lời câu hỏi.
- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- GV mở rộng: Thái Bình Dương có yên bình như tên gọi? [image: ]
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:
	1 Vị trí địa lí, phạm vi châu Đại Dương.
[image: ]


[bookmark: _Hlk72846778]2.2. Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên của châu Đại Dương
a. Mục tiêu
- Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và khoáng sản. Phân tích được đặc điểm khí hậu Australia, những nét đặc sắc của tài nguyên sinh vật ở Australia.
b. Nội dung
- Sử dụng phương pháp trực quan, hoạt động cặp đôi để hoàn thành nhiệm vụ học tập
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh.
- Thông tin phnar hồi phiếu học tập.
[bookmark: _Hlk73279270]d. Cách thức tổ chức
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
Nhiệm vụ 1: Cặp đôi 
[image: ]
Nhiệm vụ 2: Dựa vào hình 3, thông tin SGK, em hãy cho biết:
- Lục địa Ô-xtrây-li-a có kiểu khí hậu chủ yếu nào? Vì sao?
- Khí hậu giữa các khu vực trên lục địa khác nhau như thế nào?
[image: ]
Nhiệm vụ 3: Dựa vào thông tin SGK, hình a,b và hiểu biết của mình, em hãy:
· Kể tên một số loài động vật ở châu Đại Dương?
· Nhận xét về các loài sinh vật ở châu Đại Dương?
Biểu tượng của đất nước Ô-xtray-li-a?
[image: ]
[image: ]
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời các câu hỏi. 
[bookmark: _Hlk73279387]*Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc
- Gọi 1 học sinh bất kì trả lời câu hỏi.
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV mở rộng
[image: ]
[image: ]
*Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:
	2. Đặc điểm tự nhiên
a. Địa hình và khoáng sản
[image: ]




b. Khí hậu
- Phần lớn diện tích Ô-xtray-li-a thuộc đới nóng, tuy nhiên khí hậu có sự thay đổi từ bắc xuống nam, từ đông sang tây.
c. Sinh vật
- Nghèo về thành phần loài, mang tính địa phương cao.
- Động vật rất độc đáo.


[bookmark: _Hlk73828772]2.3. Tìm hiểu về dân cư, một số vấn đề về lịch sử và văn hóa của Ô-xtray-li-a.
a. Mục tiêu
- Trình bày được đặc điểm dân cư, một số vấn đề về lịch sử và văn hoá độc đáo của Australia.
b. Nội dung
- Đặc điểm dân cư.
- Một số vấn đề về lịch sử và văn hoá độc đáo của Australia.
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	*Bước 1: Giao nhiệm vụ: 
Hoạt động nhóm – 3 phút
Nhiệm vụ: Dựa vào hình 5, thông tin SGK, các em hãy trao đổi và hoàn thành bài tập sau:
Nhóm 1,3,5: Tìm hiểu về đặc điểm dân cư châu Đại Dương
- Số dân?
- Mật độ dân số?
- Phân bố dân cư? Giải thích nguyên nhân của sự phân bố đó?
- Thành phần dân cư?
Nhóm 2,4,6: Tìm hiểu về một số vấn đề về lịch sử và văn hoá độc đáo của Australia
- Người bản địa?
- Tại sao châu Đại Dương có nền văn hóa độc đáo? Đa dạng?
*Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm trao đổi, thảo luận và thống nhất két quả làm việc.
*Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc
- Gọi một nhóm bất kì trình bày nội dung phản hồi, các nhóm khác sẽ nhận xét, bổ sung.
GV mở rộng[image: ]
[image: ]
*Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:
	3. Dân cư, một số vấn đề lịch sử và văn hóa của Ô-xtraay-li-a.
a. Dân cư
- Số dân: 25,5 triệu người (2020)
- Mật độ dân số thấp: 3 người/km2.
- Phân bố dân cư rất không đều, tập trung chủ yếu ở vùng duyên hải phía đông, đông nam và tây nam.
- Thành phần dân cư: Người nhập cư và bản địa.


2.4. Tìm hiểu về phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở 
Ô-xtray-li-a.
a. Mục tiêu
- Phân tích được phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Australia.
b. Nội dung
- Đọc thông tin, phân tích phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Australia
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh.
+ Khai thác thiên nhiên trong sản xuất nông nghiệp.
+ Khai thác khoáng sản.
+ Du lịch.
d. Cách thức tổ chức
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	*Bước 1: Giao nhiệm vụ: Dựa vào thông tin SGK, mục em có biết:
- Lịch sử khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a?
- Thực trang khai thác, sử dụng tài nguyên ở Ô-xtrây-li-a?
- Việc sử dụng và khai thác tài nguyên có ảnh hưởng như thế nào đến tài nguyên và môi trường?
*Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
*Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc
- Hs làm việc cá nhận để trả lời các câu hỏi.
*Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:
	4. Dân cư, một số vấn đề lịch sử và văn hóa của Ô-xtrây-li-a.
- Khai thác thiên nhiên trong sản xuất nông nghiệp
+ Chăn nuôi gia súc theo hình thức chăn thả là chủ yếu.
+ Trồng trọt: các loài cây có khả năng chịu hạn.
+ Một số vấn đề cần quan tâm: Bảo vệ nguồn nước, chống hạn hán, chống nhiễm mặn.
- Khai thác khoáng sản đã có từ rất lâu.
- Du lịch: Đây là một trong những quốc gia phát triển du lịch bậc nhất thế giới.


[bookmark: _GoBack]3. Hoạt đông luyện tập 
a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài
b. Nội dung
- Trả lời các câu hỏi củng cố kiến thức của bài học.
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời cá nhân của học sinh: Hướng đông, nam và tây nam.
d. Cách thức tổ chức
*Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: 
	[bookmark: _Hlk73280249]1. Phần lớn Ô-xtray-li-a có cảnh quan gì?
2. Yếu tố gây ô nhiễm môi trường biển và đại dương?
3. Phần lớn khí hậu các đảo châu Đại Dương là gì?
4. Thiên tai thường xảy ra ở châu Đại dương là?
5. Chuỗi đảo Mi-crô-nê-di có nguồn gốc cấu tạo như thế nào?
6. Quần đảo Niu-di-len có khí hậu gì?

	[image: ]


*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào kiến thức đã học trong bài để tra lời câu hỏi.
*Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc
*Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs. 
4. Hoạt đông vận dụng, mở rộng 
a. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
b. Nội dung
- Tìm hiểu thông tin về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ô-xtray-li-a.
- Biểu tượng của Ô-xtray-li-a?
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
	Bước 1: Giao nhiệm vụ
· Nhóm 1,3,5: Tìm hiểu về biểu tượng đất nước Ô-xtray-li-a.
· Nhóm 2,4,6: Tìm hiểu về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Ô-xtray-li-a.

	[image: ]
	[image: ]


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào phần đã chuẩn bị trước để thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc
Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs. 
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hinh cao trung binh duéi 500m, cao trung binh dudi O—xtrﬁy—li—a, cao thz"ip gém cac dao nii
trén bé mit 1a céc hoang mac | 200m, bé mit co trung binh 800- Itra, d4 voi san ho va
cat, d4, cao nguyén va nui nhiéu bii d4, dong 1000m, sudn dong |dao nui cao.
thip. bing cat, dun cat. déc, sudm tay thoai.
Khoan . . N .
. g Sat, dong, vang, niken, bo Cat, da Than d4, dau mo, V‘ang, sat, than d4,
san dau mo

Xit, ...

khi twr nhién, ...
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Chit lwong dan cw O-xtray-li-a

Dén cu O-xtray-h-a ¢6 trinh d6 hoc vén cao. Ti 1& pho cép
gido dyc va tot nghiép trung hoc pho thong ding hang dhu thé
gi6i. Chi s6 HDI nam 2016 1a 0,939 (xép thir 2 thé gidi).

O-xtray-h-a quéc gia tién t1en vé khoa hoc ki thu4t ( chién
2.5% cong trinh khoa hoc thé gl(n. ...). Trinh d6 cong nghe

thong tin (IT) cao nhat khu vire va 1a thude t6p 10 thé gidi vé
lao dong ki thuit cao.





image15.png
0 TRO CHOI O CHU
* OO0
§ oo
0033030

* T 000000




image16.png
MGt 56 thong tin thia vi
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Cac bo phan Luc dia (5—xtréy—li—a Vung dao chau Pai Duong

Viui | petynan Rt Tiung tam Thai Bink Duang,
- Dang hink khii. Tic Bde - Gdm 4 khu sire: Me-la-ne-di. Mi-
Hinh d 3 | audng Nam 3000 km. Tay sang c’w'—‘né‘—dl. ?d—hjrlé—t{i 172 Nm Di-len.
lldch ti?,%:a BDéng ving nhdt 4000 km. Thdi thén mat khang gian it ing.

- 7.7 tigw km? - 1thiéw km?
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Cudi nam 1520, trong chuyén hinh
twinh vong quanh tri dét bing duimg bién.
Khi t6i quan dao Philippis Magellan
cing cic thuyén vién nhan thiy ving bién
& diy kh yén tinh va king gi6 nén da dat
tén cho ving niy 1o "Thii Binh
Duong’” - viig bién yén binh

Nhung trén thie t, lai hodn toin
khong yén tinh nhu tén goi. Nhimg trin
cudng phong trén bién va bio nhit ddi cb
sife tan phd 1on déi véi cic dao va ving
ven bién.

Vinh dai lita Thii Binh Duong 1 noi
thudng xuyén c6 dong dit, nii hra phun
trio kém theo cdc trin song thin dir dgi.





